	TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ II
Tổ Văn- Sử
	    ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA
 HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: GDCD 9


I. TRẮC NGHIỆM 
Câu 1:.  Em tán thành với ý kiến nào dưới đây nói về chí công vô tư:
A. Chỉ có những người có chức, có quyền mới cần phải chí công vô  tư.
B. Người sống chí công vô tư chỉ thiệt cho mình.
C. Học sinh còn nhỏ không cần phải rèn luyện phẩm chất chí công vô tư.
D. Chí công vô tư  thể hiện ở cả lời nói và việc làm.
Câu 2. Hành vi nào sau đây thể hiện lòng yêu hoà bình trong cuộc sống hàng ngày? 
A. Biết lắng nghe ý kiến người khác.
B. Dùng vũ lực để giải quyết các mâu thuẫn cá nhân.
C. Bắt mọi người phải phục tùng ý kiến của mình.
D. Phân biệt đối xử giữa các dân tộc, các màu da.
Câu 3. Việt Nam là thành viên của các tổ chức quốc tế nào?
A. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), tổ chức y tế thế giới (WHO).
B. Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP). 
C. Quỹ nhi đồng liên hợp quốc (UNICEF), tổ chức thương mại thế giới (WTO).
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 4. Việt Nam gia nhập hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) vào năm nào?
	A. 28.7.1994
	C. 28.7.1996

	B. 28.7.1995
	D. 28.7.1997


Câu 5. Điền vào dấu ba chấm. cụm từ tích hợp.
   Hòa bình là tình trạng không có.................……………………….......là mối quan hệ ...............................................................và hợp tác giữa các quốc gia, dân tộc, .................................................... là ................................. của toàn nhân loại.
Câu 6. Nối cột A với cột B sao cho phù hợp
	A
	
	B

	a. Là lớp trưởng nhưng Quân không  bỏ qua kiểm điểm cho những bạn chơi thân với mình.
	a - 
	1. Tự chủ

	b. Anh Tân biết tự kiềm chế bản thân không theo lời rủ rê chích hút ma tuý của một số người nghiện.
	b - 
	2. Yêu hòa bình

	c. Trong các giờ sinh hoạt lớp Nam thường xung phong phát biểu, góp ý kiến vào kế hoạch hoạt động của lớp.
	c - 
	3. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

	d. Bạn Hà luôn luôn tôn trọng bạn bè, lắng nghe và đối xử thân thiện với mọi người.
	d - 
	4. Dân chủ và kỉ luật

	
	
	5. Chí công vô tư



Câu 7: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là quan hệ
A. Ngoại giao giữa nước này với nước khác.    B. Hữu nghị giữa nước này với nước khác.
C. Hợp tác giữa nước này với nước khác    D. Bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác. 
Câu 8: Biểu hiện nào sâu đây thể hiện sự chí công vô tư:
A. Chỉ làm những gì nếu thấy có lợi cho bản thân.            
B. Tòa án xét xử nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật, đúng người, đúng tội
C. Bỏ qua khuyết điểm cho những bạn chơi thân với mình
D. Khi giải quyết công việc luôn ưu tiên người thân quen
Câu 9: Theo em, việc làm nào sau đây thể hiện tính dân chủ:
A. Ông Bính, tổ trưởng dân phố quyết định mỗi gia đình đóng 50.000 đồng làm quỹ ủng hộ những gia đình khó khăn 
B. Ngại phát biểu trong cuộc họp 
C. Lan không đến dự sinh hoạt câu lạc bộ đúng kế hoạch vì bận.
D. Quốc hội đưa ra dự thảo luật để nhân dân đóng góp ý kiến 
Câu 10: Người biết tự chủ là người....được suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống khác nhau:
A. Hiểu rõ.           B. Biết.                        C. Thấy             D. Làm chủ
Câu 11: Luận điểm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nói về::
A. Vai trò của nhân dân                          B. Tự chủ.
C. Sức mạnh của nhân dân.                    D. Dân chủ.
 Câu 12: Em hãy cho biết, hành vi nào sau đây thể hiện lòng yêu hòa bình
A. Biết lắng nghe để hiểu và thông cảm với người khác.  
B. Không chấp nhận điểm khác với mình ở người khác.
C. Phân biệt đối xử, kì thị với người khác.                                
D. Dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn
II. Tự luận: 
Câu 1: Em hiểu thế nào là bảo vệ hoà bình? Vì sao chúng ta phải bảo vệ hoà bình?
Gợi ý trả lời: 
[bookmark: _GoBack]- Bảo vệ hoà bình là gìn giữ cuộc sống xã hội bình yên; dùng thương lượng, đàm phán để giải quyết mọi mâu thuẫn, xung đột giữa các dân tộc, tôn giáo và quốc gia; không để xảy ra chiến tranh hay xung đột vũ trang
- Cần phải bảo vệ hòa bình, chống lại chiến tranh vì:
+ Hòa bình mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc và bình yên cho mọi người và xã hội 
+  Chiến tranh chỉ dẫn tới đau thương, tang tóc, đói nghèo, bệnh tật, gia đình li tán, ô nhiễm môi trường...
+ Hiện nay, chiến tranh và xung đột vũ trang vẫn đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. 
Câu 2: Hợp tác là gì? Hợp tác phải dựa trên những cơ sở nào? Theo em, tại sao hợp tác giữa các quốc gia, dân tộc hiện nay là một vấn đề tất yếu, quan trọng?
Gợi ý trả lời: 
- Hợp tác là cùng chung sức làm việc, hỗ trợ lẫn nhau trong các công việc, lĩnh vực nào đó vì lợi ích chung
- Nguyên tắc hợp tác:
 + Dựa trên cơ sở bình đẳng
 + Hai bên cùng có lợi
 + không làm phương hại đến lợi ích người khác
- Hợp tác giữa các quốc gia, dân tộc hiện nay là một vấn đề tất yếu, quan trọng vì:
Trong bối cảnh thế giới đang đứng trước những vấn đề bức xúc có tính chất toàn cầu như bảo vệ môi trường, bùng nổ dân số, phòng ngừa và đẩy lùi dịch bệnh hiểm nghèo, khắc phục tình trạng đói nghèo… mà không một quốc gia, dân tộc riêng lẻ nào có thể tự giải quyết được
Câu 3: Em sẽ làm gì trong tình huống dưới đây? Vì sao?
a. Bạn em có thái độ thiếu lịch sự với người nước ngoài
b. Trường em tổ chức giao lưu với người nước ngoài
( Bài tập tình huống, HS tự nêu cách ứng xử của mình)

Câu 4 . Thế nào là tình hữu nghị giữa các nước trên thế giới?  Chính sách của Đảng ta đối với hòa bình hữu nghị? Hãy kể tên  năm nước mà nước ta có quan hệ hữu nghị ?
Gợi ý trả lời: 
 - Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác.
* Chính sách của Đảng ta về hòa bình:
- Chủ động tạo ra các mối quan hệ quốc tế thuận lợi.
- Đảm bảo thúc đẩy quá trình phát triển của đất nước.
-> Tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ, hợp tác của thế giới đối với Việt Nam.
* Ví dụ: + Việt Nam – Trung Quốc.
	    + Việt Nam – Lào.
              + Việt Nam – Thái Lan.
              + Việt Nam – Pháp.
              + Việt Nam – Nga.
Câu 5. Thế nào là chí công vô tư ? nêu ý nghĩa của phẩm chất chí công vô tư. ? Rèn luyện chí công vô tư như thế nào? Hãy lấy một số ví dụ về việc làm thể hiện chí công vô tư ?
Gợi ý trả lời: 
* Khái niệm
    Là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đăt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.
* Rèn luyện 
- Ủng hộ, quý trọng người có đức tính chí công vô tư.
- Phê phán hành động trái chí công vô tư.
* Ví dụ: Không bao che cho bạn khi bạn mắc lỗi, xử lý công bằng mọi việc...
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I. TR?C NGHI?M  

Câu 1:.  Em tán thành v?i ý ki?n nào dư?i đây nói v? chí công vô tư: 

A. Ch? có nh?ng ngư?i có ch?c, có quy?n m?i c?n ph?i chí công vô  tư. 

B. Ngư?i s?ng chí công vô tư ch? thi?t cho mình. 

C. H?c sinh còn nh? không c?n ph?i rèn luy?n ph?m ch?t chí công vô tư. 

D. Chí công vô tư  th? hi?n ? c? l?i nói và vi?c làm. 

Câu 2. Hành vi nào sau đây th? hi?n lòng yêu hoà bình trong cu?c s?ng hàng ngày?  

A. Bi?t l?ng nghe ý ki?n ngư?i khác. 

B. Dùng vu l?c đ? gi?i quy?t các mâu thu?n cá nhân. 

C. B?t m?i ngư?i ph?i ph?c tùng ý ki?n c?a mình. 

D. Phân bi?t đ?i x? gi?a các dân t?c, các màu da. 

Câu 3. Vi?t Nam là thành viên c?a các t? ch?c qu?c t? nào? 

A. Hi?p h?i các nư?c Đông Nam Á (ASEAN), t? ch?c y t? th? gi?i (WHO). 

B. Chương trình phát tri?n Liên h?p qu?c (UNDP).  

C. Qu? nhi đ?ng liên h?p qu?c (UNICEF), t? ch?c thương m?i th? gi?i (WTO). 

D. C? A, B, C đ?u đúng. 

Câu 4. Vi?t Nam gia nh?p hi?p h?i các nư?c Đông Nam Á (ASEAN) vào năm 

nào? 

A. 28.7.1994 C. 28.7.1996 

B. 28.7.1995 D. 28.7.1997 

Câu 5. Đi?n vào d?u ba ch?m. c?m t? tích h?p. 

   Hòa bình là tình tr?ng không có.................……………………….......là m?i quan 

h? ...............................................................và h?p tác gi?a các qu?c gia, dân t?c, 

.................................................... là ................................. c?a toàn nhân lo?i. 

Câu 6. N?i c?t A v?i c?t B sao cho phù h?p 

A  B 

a. Là l?p trư?ng nhưng Quân không  b? qua 

ki?m đi?m cho nh?ng b?n chơi thân v?i 

mình. 

a -  1. T? ch? 

b. Anh Tân bi?t t? ki?m ch? b?n thân không 

theo l?i r? rê chích hút ma tuý c?a m?t s? 

ngư?i nghi?n. 

b -  2. Yêu hòa bình 

c. Trong các gi? sinh ho?t l?p Nam thư?ng 

xung phong phát bi?u, góp ý ki?n vào k? 

ho?ch ho?t đ?ng c?a l?p. 

c -  3. K? th?a và phát 

huy truy?n th?ng t?t 

đ?p c?a dân t?c. 

d. B?n Hà luôn luôn tôn tr?ng b?n bè, l?ng 

nghe và đ?i x? thân thi?n v?i m?i ngư?i. 

d -  4. Dân ch? và k? lu?t 

  5. Chí công vô tư 

